

DANH SÁCH
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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7979
	Lê Văn giác
	Quảng Minh, Ba đồn

	2 
	7973
	Hoàng Văn duy
	Quảng Minh, Ba đồn

	3 
	7963
	Trương Thị Linh
	Quảng Sơn, Ba đồn

	4 
	7961
	Nguyễn Tiến vũ
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	5 
	7959
	Nguyễn Duy Tân
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	6 
	7958
	Nguyễn Anh Tài
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	7 
	7980
	Hoàng Văn Hoan
	Hưng thủy, Lệ Thủy

	8 
	7978
	Phan Anh Dũng
	Đại Trạch, Bố Trạch

	9 
	7977
	Lê thị Giang
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	10 
	7976
	Lê Tuấn Kiệt
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	11 
	7975
	Phan Thị Hường
	Xuân thủy, Lệ Thủy

	12 
	7974
	Nguyễn Thị Thư
	Phú Hải, Đồng Hới

	13 
	7971
	Hoàng Kiều Giang
	Liên thủy, Lệ Thủy

	14 
	7969
	Lê Nguyễn Ngọc Vũ
	Xuân thủy, Lệ Thủy

	15 
	7968
	Nguyễn Thị Minh Nho
	Quảng Phúc, Ba đồn

	16 
	7966
	Nguyễn Thị Chung
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	17 
	7972
	Trương LẪn
	Quảng Thọ, Ba đồn

	18 
	7967
	Đặng Quang Hải
	Đức Ninh, Đồng Hới

	19 
	7965
	Ngô Thị Phương
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	20 
	7964
	Hoàng Thị Loan
	hoa thủy, Lệ Thủy

	21 
	7957
	Trần Ngọc Công
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	22 
	7962
	Nguyễn Thị Huệ
	Quảng Phúc, Ba đồn

	23 
	7960
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	24 
	7956
	Hồ Văn Đương
	Đức Trạch, Bố Trạch

	25 
	7955
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Hoa thủy, Lệ Thủy

	26 
	7954
	Nguyễn Thọ Vinh
	Hoa thủy, Lệ Thủy

	27 
	7953
	Phan Trung Kiên
	Nam Lý, Đồng Hới

	28 
	7952
	Phạm Lệ Trang
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	29 
	7951
	Hoàng Văn Nam
	Sen thủy, Lệ Thủy

	30 
	7950
	Mai Ngọc Tân
	Lộc thủy, Lệ Thủy

	31 
	8003
	Đỗ Thị Thái Oanh
	Việt Trung, Bố Trạch

	32 
	8002
	Lê Thị Duyên
	Quảng Thanh, Quảng Trạch

	33 
	8001
	Nguyễn Văn Hậu
	Đại Trạch, Bố Trạch

	34 
	8000
	Nguyễn Ngọc Minh
	Tân Ninh, Quảng Ninh

	35 
	7999
	Lê Thế Hải
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	36 
	7998
	Nguyễn thành Đạt
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	37 
	7996
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Lưu, Quảng Trạch

	38 
	7995
	Trần Thị THủy
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	39 
	7994
	Trần Thị Lan
	NTB, Lệ Thủy

	40 
	7993
	Hoàng Thị Mỹ Dũng
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	41 
	7992
	Nguyễn Trung Lương
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	42 
	7991
	Nguyễn Nhật Quang
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	43 
	7990
	Đoàn Xuân Thuận
	Quảng Trung, Ba đồn

	44 
	7989
	Nguyễn NGọc Sơn
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	45 
	7988
	Nguyễn Thị Anh Tú
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	46 
	7987
	Dương Văn Thảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	47 
	7986
	Trần Trung Nam
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	48 
	7985
	Nguyễn Khánh Nhâm
	Đức Trạch, Bố Trạch

	49 
	7984
	Hồ Minh Thoại
	Đức Trạch, Bố Trạch

	50 
	7983
	Nguyễn thị Thu
	Phong Nha, Bố  Trạch

	51 
	7982
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	52 
	7981
	Nguyễn Thị Nhung
	Phong Nha, Bố  Trạch

	53 
	7970
	Nguyễn Anh Dũng
	Tân thủy, Lệ Thủy


